
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày      tháng     năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021 - 2022
theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy 
định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó 
khăn;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-TCDT ngày 10/02/2022 của Tổng Cục dự 
trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 
2021 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 01 
năm 2022 của HĐND tỉnh sửa đổi một số nội dung quy định tại phụ lục kèm 
theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí 
phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 
116/2016/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 
29/TTr-SGDĐT ngày 17/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiếp nhận 835.950 kg gạo từ nguồn Trung ương hỗ trợ tại Quyết 

định số 42/QĐ-TCDT ngày 10/02/2022 của Tổng Cục dự trữ Nhà nước về việc 
xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021 - 2022 được 
hưởng theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, cụ 
thể như sau:

- Đợt 3: 
+ Tổng số gạo hỗ trợ 02 tháng: 408.315 kg;
+ Thời gian giao nhận vào tuần cuối của tháng 02/2022;
- Đợt 4:
+ Tổng số gạo hỗ trợ 02 tháng: 427.635 kg;
+ Thời gian giao nhận hoàn thành trước ngày 15/4/2022.

(Có Phụ lục chi tiết đính kèm).
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân các huyện (theo Phụ lục đính kèm) chỉ đạo Phòng Giáo 

dục và Đào tạo làm việc với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng để tiếp 
nhận và phân bổ số gạo nêu trên đến học sinh ở các trường tại khu vực có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đảm bảo đúng đối tượng, định mức, thời 
gian và thanh, quyết toán theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao, 
tiếp nhận, phân bổ gạo đến học sinh kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng, báo 
cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy 
định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện (theo Phụ lục đính kèm); Cục 
Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 
căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KGVX (Hạnh).
    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân



Phụ lục
PHÂN BỔ GẠO HỖ TRỢ HỌC SINH HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022 

ĐƯỢC HƯỞNG THEO NGHI ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

HỌC KỲ II
Đợt 3 Đợt 4TT Tên trường

Tổng số 
gạo thừa 
của học 

kỳ I

Số HS 
được 

hưởng 

Định mức 
gạo/ tháng Số 

tháng
Số gạo 

được cấp
Số 

tháng
Số gạo 

được cấp

Ghi chú

I BẮC TRÀ MY 4,500 3,185 15 2 91,050 2   93,945  
1 PTDTBT Tiểu học Trà Bui 225 157 15 2 4,485 2    4,710  
2 PTDTBT TH Nguyễn Thị Minh Khai -300 304 15 2 9,420 2    9,120  
3 PTDTBT TH Nông Văn Dền 525 244 15 2 6,795 2    7,320  
4 PTDTBT TH Trà Giáp -225 140 15 2 4,425 2    4,200  
5 PTDTB TH Trần Cao Vân 1,725 285 15 2 6,825 2    8,550  
6 TH Nguyễn Viết Xuân -1,725 33 15 2 2,715 2      990  
7 TH Lê Văn Tám 150 15 15 2 300 2      450  
8 THCS 19.8 75 22 15 2 585 2      660  
9 THCS Nguyễn Văn Trỗi -75 68 15 2 2,115 2    2,040  
10 PTDTBT THCS Lý Tự Trọng 300 161 15 2 4,530 2    4,830  
11 PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 975 427 15 2 11,835 2   12,810  
12 PTDTBT THCS Chu Huy Mân 1,875 122 15 2 1,785 2    3,660  
13 PTDTBT THCS Lê Hồng Phong 5,775 223 15 2 915 2    6,690  
14 PTDTBT TH & THCS Trần Phú -6,450 200 15 2 12,450 2    6,000  
15 PTDTBT TH & THCS Trà Nú 0 166 15 2 4,980 2    4,980  
16 PTDTBT TH &THCS Trà Ka -1,725 202 15 2 7,785 2    6,060  

17 THPT Bắc Trà My 3,375 416 15 2 9,105 2   10,875 
và tiếp nhận thêm 1.605kg 
từ đơn vị Núi Thành cho 

đợt 4
II ĐÔNG GIANG   10,515  1,031 15 2 20,415 2 30,930  
1 Tiểu học Arooi      -  31 15 2 930 2      930  
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HỌC KỲ II
Đợt 3 Đợt 4TT Tên trường

Tổng số 
gạo thừa 
của học 

kỳ I

Số HS 
được 

hưởng 

Định mức 
gạo/ tháng Số 

tháng
Số gạo 

được cấp
Số 

tháng
Số gạo 

được cấp

Ghi chú

2 Tiểu học Prao      75 15 15 2 375 2      450  
3 Tiểu học Jơ Ngây      75 34 15 2 945 2    1,020  
4 Tiểu học Sông Kôn     225 9 15 2 45 2      270  
5 THCS Lê Văn Tám    1,500 80 15 2 900 2    2,400  
6 THCS Mẹ Thứ     150 37 15 2 960 2    1,110  
7 TH THCS Phan Bội Châu     375 78 15 2 1,965 2    2,340  
8 PTDT BT THCS Trần Phú     975 87 15 2 1,635 2    2,610  
9 THCS Phan Châu Trinh    1,650 52 15 2 -90 2    1,560  x 
10 TH&THCS Zà Hung      -  73 15 2 2,190 2    2,190  
11 THPT Âu Cơ    1,350    242 15 2 5,910 2    7,260  
12 THPT Quang Trung    4,140 293 15 2 4,650 2    8,790  
III NAM GIANG   12,045  2,444 15 2 61,275 2 73,320  
1 PTDTBT Tiểu học Cà Dy 150 256 15 2 7,530 2    7,680  
2 Tiểu học Tà Bhing 75 117 15 2 3,435 2    3,510  
3 TH&THCS Tà Pơơ 1950 34 15 2 -930 2    1,020  
4 PTDTBT Tiểu học Chà Val -75 146 15 2 4,455 2    4,380  
5 PTDTBT Tiểu học Zuôih 150 70 15 2 1,950 2    2,100  
6 PTDTBT TH LX Đắc Pring - Đắc Pre 60 193 15 2 5,730 2    5,790  
7 PTDTBT TH LX La Dêê - Đắc Tôi -300 122 15 2 3,960 2    3,660  
8 PTDTBT TH LX La Êê - Chơ Chun 60 138 15 2 4,080 2    4,140  
9 PTDTBT THCSLX Cà Dy - Tà Bhing 3900 278 15 2 4,440 2    8,340  
10 PTDTBT THCSCX Chà Val - Zuôih 0 200 15 2 6,000 2    6,000  
11 PTDTBT THCSLX Đắc Pring - Đắc Pre 600 109 15 2 2,670 2    3,270  
12 PTDTBT THCSLX La Dêê - Đắc Tôi 75 100 15 2 2,925 2    3,000  
13 PTDTBT THCSLX La Êê - Chơ Chun 0 120 15 2 3,600 2    3,600  
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HỌC KỲ II
Đợt 3 Đợt 4TT Tên trường

Tổng số 
gạo thừa 
của học 

kỳ I

Số HS 
được 

hưởng 

Định mức 
gạo/ tháng Số 

tháng
Số gạo 

được cấp
Số 

tháng
Số gạo 

được cấp

Ghi chú

14 THPT Tố Hữu 3525 248 15 2 3,915 2    7,440  
15 THPT Nguyễn Văn Trỗi 1875 313 15 2 7,515 2    9,390  
IV NAM TRÀ MY    2,385  4,390 15 2 129,315 2 131,700  
1 TH Kim Đồng 4650 16 15 2 -4,170 2      480 x
2 PTDTBT TH Trà Cang -1050 282 15 2 9,510 2    8,460  
3 PTDTBT TH Vừ A Dính 225 124 15 2 3,495 2    3,720  
4 PTDTBT TH Trà Leng -450 224 15 2 7,170 2    6,720  
5 PTDTBT TH Trà Tập -600 267 15 2 8,610 2    8,010  
6 PTDTBT TH Ngọc Linh 150 244 15 2 7,170 2    7,320  
7 PTDTBT TH Trà Vân 1050 195 15 2 4,800 2    5,850  
8 PTDTBT TH Trà Dơn 375 205 15 2 5,775 2    6,150  
9 THCS Trà Mai 2625 29 15 2 -1,755 2      870 x
10 PTDTBT THCS Trà Linh 300 179 15 2 5,070 2    5,370  
11 PTDTBT TH -THCS Trà Nam 525 323 15 2 9,165 2    9,690  
12 PTDTBT THCS Trà Cang 2850 259 15 2 4,920 2    7,770  
13 PTDTBT THCS Trà Leng 375 154 15 2 4,245 2    4,620  
14 PTDTBT THCS Trà Vân 0 167 15 2 5,010 2    5,010  
15 PTDTBT TH THCS Long Túc 975 234 15 2 6,045 2    7,020  
16 PTDTBT THCS Trà Don 0 168 15 2 5,040 2    5,040  
17 PTDTBT THCS Trà Tập -1050 320 15 2 10,650 2    9,600  
18 PTDTBT THCS Trà Dơn -2085 243 15 2 9,375 2    7,290  
19 PTDTBT TH&THCS Trà Vinh -615 282 15 2 9,075 2    8,460  
20 THPT Nam Trà My -5865 475 15 2 20,115 2   14,250  
V TÂY GIANG -15360 1743 15 2 67,650 2 52,290  
1 PTDTBT TH Gari 75 48 15 2 1,365 2    1,440  
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HỌC KỲ II
Đợt 3 Đợt 4TT Tên trường

Tổng số 
gạo thừa 
của học 

kỳ I

Số HS 
được 

hưởng 

Định mức 
gạo/ tháng Số 

tháng
Số gạo 

được cấp
Số 

tháng
Số gạo 

được cấp

Ghi chú

2 PTDTBT TH Ch'ơm 0 72 15 2 2,160 2    2,160  
3 PTDTBT TH Axan 975 73 15 2 1,215 2    2,190  
4 PTDTBT TH Tr'hy 0 51 15 2 1,530 2    1,530  
5 PTDTBT TH Bhalêê 0 104 15 2 3,120 2    3,120  
6 PTDTBT TH xã Avương 225 101 15 2 2,805 2    3,030  
7 PTDTBT TH xã Dang 150 71 15 2 1,980 2    2,130  
8 PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi -6300 232 15 2 13,260 2    6,960  
9 PTDTBT THCS Nguyễn Bá Ngọc 900 212 15 2 5,460 2    6,360  
10 PTDTBT THCS Lý Tự Trọng -6705 268 15 2 14,745 2    8,040  
11 THPT Võ Chí Công -2400 267 15 2 10,410 2    8,010  
12 THPT Tây Giang -2280 244 15 2 9,600 2    7,320  
VI PHƯỚC SƠN 6840 1274 15 2 31,380 2 38,220  
1 PTDTBT TH&THCS Phước Lộc 450 137 15 2 3,660 2    4,110  
2 PTDTBT TH&THCS Phước Kim -75 199 15 2 6,045 2    5,970  
3 PTDTBT THCS Phước Chánh 375 202 15 2 5,685 2    6,060  
4 TH&THCS Phước Thành 0 97 15 2 2,910 2    2,910  
5 THLX Chánh Công 0 86 15 2 2,580 2    2,580  
6 TH&THCS Phước Mỹ 75 84 15 2 2,445 2    2,520  
7 TH&THCS Kim Đồng 0 80 15 2 2,400 2    2,400  
8 THPT Khâm Đức 6015 389 15 2 5,655 2   11,670  

VII HIỆP ĐỨC 0 241 15 2 7,230 2 7,230  
1 TH Kpa-KơLơng 75 35 15 2 975 2    1,050  
2 TH Nguyễn Bá Ngọc -75 22 15 2 735 2      660  
3 TH Lê Lợi 0 1 15 2 30 2       30  
4 THPT Hiệp Đức 0 183 15 2 5,490 2    5,490  
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HỌC KỲ II
Đợt 3 Đợt 4TT Tên trường

Tổng số 
gạo thừa 
của học 

kỳ I

Số HS 
được 

hưởng 

Định mức 
gạo/ tháng Số 

tháng
Số gạo 

được cấp
Số 

tháng
Số gạo 

được cấp

Ghi chú

VIII NÚI THÀNH 1605 0           -  
1 THCS Nguyễn Duy Hiệu 390            -  
2 THCS Trần Quý Cáp 480            -  
3 TH Trần Phú 600            -  
4 THPT Nguyễn Huệ 135            -  

Chuyển toàn bộ 1.605kg 
cho đơn vị Trường THPT 

Bắc Trà My cho Đợt 4

TỔNG CỘNG 22530 14308 15 2 408,315 2 427,635  




